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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA


Số: 2950/QĐ-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 28 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 

Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính, Công an tỉnh tại Tờ trình số 577/TTr-LN ngày 10 tháng 11 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Sơn La”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định quản lý Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn và xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Bộ: Tài chính; Công an; Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục Kiểm tra VBPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- TT BCĐ 03 Tỉnh uỷ; TT BCĐ 50 tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, KTTH Huy Anh 40 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỚNG TRỰC
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QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND 
ngày 28  tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Sơn La)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Lập Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Sơn La (Sau đây viết tắt là Quỹ PCMT). 

1. Quỹ PCMT được hình thành từ các nguồn sau
- Tiền Việt Nam, ngoại tệ và tiền bán đấu giá tài sản, tang vật (trừ ma tuý), phương tiện thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý trên địa bàn của tỉnh sau khi bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật.

- Các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (có địa chỉ cụ thể).

- Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước.

2. Số tiền thu được từ các vụ án về ma túy được phân chia như sau
- Trích 30% để hỗ trợ, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

- Trích 60% chuyển vào Quỹ PCMT tỉnh Sơn La.

- Trích 10% chuyển vào tài khoản Quỹ PCMT Trung ương.

3. Hàng năm căn cứ khả năng ngân sách địa phương và công tác phòng, chống ma tuý của tỉnh, UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí trong dự toán chi ngân sách để bổ sung Quỹ PCMT  trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Lập Quỹ PCMT nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định của Chính phủ, các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh ủy về chủ trương công tác phòng chống ma túy.

Điều 3. Chuyển toàn bộ số dư Quỹ phòng chống ma tuý được thành lập tại Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh sang Quỹ phòng chống ma tuý tỉnh Sơn La được thành lập tại Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh.

Điều 4. Việc bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật (trừ ma tuý) bị xử lý tịch thu từ các vụ án về ma tuý và tài sản, phương tiện tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma tuý được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý và xử lý tài sản tịch thu xung quỹ nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước. Đối với những tài sản, tang vật, phương tiện phù hợp và cần thiết phải sử dụng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, Công an tỉnh trình UBND tỉnh quyết định cấp cho các đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
A. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN TRÍCH KHEN THƯỞNG 30% NGUỒN THU TỪ VỤ ÁN MA TUÝ TRƯỚC KHI NỘP VÀO QUỸ PCMT
Điều 5. Nguồn trích khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án
a) Số tiền trích từ 30% quy định tại điểm 1, khoản 1, Điều 1 được coi như 100% và được phân phối, sử dụng, như sau:

- 60% để khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích điều tra vụ án.

- 40% để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma tuý.

b) Trong trường hợp chi thưởng theo mức quy định tại điểm 2, Điều 5 mà thiếu nguồn thì được bổ sung từ Quỹ PCMT để chi thưởng.

Điều 6. Quản lý, sử dụng nguồn trích khen thưởng
(điểm 1, khoản a, Điều 4)

1. Đối tượng chi
a) Chi khen thưởng cho cá nhân có công phát hiện, tố giác, tố cáo các vi phạm, tội phạm về ma tuý và người nghiện ma tuý.

b) Chi khen thưởng cho các tập thể, cơ quan, tổ chức xã hội, cơ sở bản tổ, tiểu khu (gọi tắt là tập thể) có nhiều cá nhân được thưởng về công tố giác, tố cáo các vi phạm, tội phạm về ma tuý và người nghiện ma tuý.

2. Mức thưởng
a) Mức thưởng đối với các đơn vị bắt được đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý khối lượng lớn (lượng ma tuý tính theo vụ và chỉ thưởng cho các vụ bắt, xử lý được đối tượng):

- Một vụ, thu giữ từ 100 gram đến dưới 300 gram hê rô in: thưởng 1.000.000 đồng/ vụ;

- Từ 300 gram đến dưới 400 gram hê rô in, thưởng 2.000.000 đồng/ vụ; 
- Từ 400 gram đến dưới 500 gram hê rô in, thưởng 3.000.000 đồng/ vụ; 

- Từ 500 gram đến dưới 600 gram hê rô in, thưởng 4.000.000 đồng/ vụ; 

- Từ 600 gram đến dưới 1.500 gram hê rô in, thưởng 5.000.000 đồng/ vụ; 
- Từ 1.500 gram đến dưới 3.000 gram hê rô in, thưởng 10.000.000 đồng/ vụ; 

- Từ 3.000 gram hê rô in trở lên, thưởng 15.000.000 đồng/ vụ.

- Trường hợp thu giữ được các loại ma tuý khác thì quy đổi theo tỷ lệ như sau: một gram hê rô in = một gram cô ca in = một gram ma tuý tổng hợp ở thể rắn = mười gram nhựa thuốc phiện = năm mililit ma tuý dạng dung dịch; nếu một vụ thu được nhiều loại ma tuý thì tổng cộng trọng lượng quy đổi của các loại ma tuý thu được để xét thưởng.

- Trường hợp vụ án phức tạp, phải đầu tư nhiều công sức nhưng khối lượng ma tuý thu giữ được ít hơn 100 gram hê rô in (quy đổi), thì cũng được xét, thưởng tối đa 3.000.000 đồng/ vụ.

- Trong một ngày, một đơn vị (phòng, Công an huyện, thành phố hoặc đồn Biên phòng) tổ chức triệt xoá được từ 03 đến 05 điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thưởng 3.000.000 đồng; triệt xoá được trên 05 điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thưởng 5.000.000 đồng.

b) Mức thưởng đối với tập thể phát giác và tổ chức phá nhổ diện tích trồng cây thuốc phiện (không cần bắt được đối tượng vi phạm):

+ Trong một đợt ra quân, phát hiện, triệt xoá được từ 100m2 đến dưới 500m2 diện tích trồng cây thuốc phiện: thưởng 500.000 đồng;

+ Từ 500m2 đến dưới 1.000m2 thưởng 1.000.000 đồng; 

+ Từ 1.000m2 đến dưới 2.000m2 thưởng 2.000.000 đồng; 

+ Từ 2.000m2 đến dưới 4.000m2 thưởng 3.000.000 đồng; 

+ Từ 4.000m2 đến dưới 7.000m2 thưởng 4.000.000 đồng; 

+ Từ 7.000m2 đến dưới 10.000m2 thưởng 5.000.000 đồng; 

+ Từ 10.000m2 đến dưới 30.000m2 thưởng 10.000.000 đồng; 

+ Từ 30.000m2 trở lên thưởng 15.000.000 đồng.

3. Trình tự, thủ tục khen thưởng
- Các tập thể có thành tích trong công tác triệt xoá cây thuốc phiện hoặc đấu tranh chống tội phạm ma tuý, lập báo cáo đề nghị khen thưởng (trường hợp có thành tích trong triệt xoá cây thuốc phiện phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố), gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, đề xuất.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký quyết định khen thưởng đối với các vụ đề nghị khen thưởng mức trên 5.000.000 đồng; các trường hợp đề nghị khen thưởng đến 5.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định khen thưởng.

- Thủ trưởng đơn vị (nơi có người được thưởng) chịu trách nhiệm, trực tiếp nhận tiền thưởng với Thủ trưởng cơ quan điều tra (người giao tiền thưởng) và giao tiền thưởng đó kịp thời cho người được thưởng.

- Phải đảm bảo an toàn và giữ bí mật tuyệt đối cho người phát hiện tố cáo, tố giác các hành vi vi phạm, tội phạm về ma tuý nói chung, nói riêng với người được thưởng.

- Việc chi thưởng phải đảm bảo đúng nguyên tắc về quản lý tài chính kế toán (mở sổ sách thu, chi cụ thể) sổ sách này được coi là tài liệu mật.

- Hàng quý, cơ quan điều tra của cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố ứng trước từ nguồn trích khen thưởng để đảm bảo kịp thời việc khen thưởng. Mức tạm ứng căn cứ vào việc chi thưởng bình quân một quý của năm trước, nhưng không vượt quá 70% số thực chi bình quân của một quý; hết quý cơ quan được tạm ứng quỹ báo cáo số đã chi thưởng, khả năng nguồn thu được trích để chi thưởng và đề nghị tạm ứng để chi thưởng cho quý tiếp theo.

4. Nguồn chi thưởng
- Trích 60% trong nguồn trích 30% thu từ các vụ án ma tuý.

- Hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống ma tuý.

5. Kế toán, quyết toán nguồn trích thưởng khen thưởng
a) Công An tỉnh quản lý kinh phí trích thưởng, thực hiện công tác kế toán đối với khoản kinh phí này theo chế độ kế toán hiện hành và được kế toán theo dõi chi tiết riêng.

 b) Các khoản chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân tham gia khám phá, thụ lý, điều tra vụ án do Thủ trưởng cơ quan điều tra quyết định chi và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo mức quy định tại Quy chế này.

c) Các đơn vị được cấp phát kinh phí từ nguồn trích khen thưởng phải thực hiện báo cáo quyết toán kinh phí khen thưởng với cơ quan Công an tỉnh định kỳ hàng quý, năm theo quy định chế độ kế toán.

d) Hàng quý, năm Công an tỉnh có trách nhiệm báo cáo việc thu, chi từ nguồn trích khen thưởng, tình hình sử dụng kinh phí được cấp phát từ nguồn trích khen thưởng của các đơn vị với Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

 Điều 7. Quản lý kinh phí mua sắm từ nguồn trích khen thưởng
(điểm 2, khoản a, Điều 4)

- Nguồn trích 40% để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý của các đơn vị trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

- Việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống ma tuý của đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

B. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUỸ PCMT
Điều 8. Nguồn kinh phí
- Số tiền thu được từ các vụ án về ma túy sau khi có bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật.

- Các khoản đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

- Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh trong dự toán ngân sách hàng năm.

 Điều 9. Trường hợp tỉnh nhận được các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma túy của tỉnh thì các khoản tài trợ được xử lý như sau:

- Nếu khoản tài trợ bằng tiền Việt Nam thì Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban quản lý Quỹ) tiếp nhận và nộp vào Quỹ PCMT.

- Nếu khoản tài trợ bằng trang thiết bị, phương tiện thì Công an tỉnh tiếp nhận quản lý, bảo quản và được xử lý như sau:

+ Trường hợp trang thiết bị, phương tiện phù hợp với hoạt động phòng, chống ma túy: Công an tỉnh trình UBND tỉnh quyết định và cấp trang thiết bị, phương tiện cho đơn vị quản lý, sử dụng.

+ Trường hợp trang thiết bị, phương tiện không phù hợp với hoạt động phòng, chống ma túy: Công an tỉnh trình UBND tỉnh quyết định tổ chức bán theo quy định của Bộ Tài chính. Số tiền thu được nộp 100% vào Quỹ PCMT.

Điều 10. Số tiền đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp cho Quỹ PCMT được chuyển vào tài khoản Quỹ PCMT. Mức đóng góp do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định. Mức huy động đóng góp tự nguyện theo đề nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Điều 11. Căn cứ vào dự toán ngân sách hàng năm bổ sung cho Quỹ PCMT. Sở Tài chính thực hiện cấp lệnh chi từ ngân sách cấp tỉnh cho Quỹ PCMT hàng quý theo phương án điều hành ngân sách quý được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 12. Quỹ PCMT được sử dụng vào các nội dung sau
a) Hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy mua sắm trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy (theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh).

b) Hỗ trợ thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

c) Trích thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, điều tra, khám phá, thụ lý vụ án đối với các vụ án lớn, tốn nhiều thời gian, công sức nhưng không thu được tang vật, tiền bạc hoặc mức được trích của số tiền thu được không đủ để thưởng theo mức thưởng quy định của UBND tỉnh tại Quy chế này.

d) Hỗ trợ hoạt động cai nghiện, sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa phương; hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

đ) Hỗ trợ công tác xóa bỏ và thay thế cây có chất ma túy trên địa bàn các địa phương.

e) Hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch hành động; tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn các địa phương.

g) Hỗ trợ đền bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

h) Hỗ trợ việc thưởng bằng tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma túy.

 Điều 13. Chi hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy mua sắm trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy
- Các đơn vị lập dự toán đề nghị hỗ trợ mua sắm trang thiết bị theo quy định về mua sắm tài sản gửi Công an tỉnh và Sở Tài chính.

- Công an tỉnh, Sở Tài chính thẩm định dự toán của đơn vị, căn cứ khả năng của Quỹ PCMT trình Thường trực Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh ủy, trình Trưởng Ban quản lý Quỹ quyết định hỗ trợ cho đơn vị (Mua sắm tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh ủy).

 - Sau khi có quyết định của Trưởng Ban quản lý Quỹ, Ban quản lý Quỹ PCMT chuyển tiền cho đơn vị để thực hiện.

- Các đơn vị thực hiện việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác theo quy định hiện hành.

Điều 14. Chi hỗ trợ thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

- Các đơn vị lập dự toán chi hỗ trợ thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý gửi Công an tỉnh, Sở Tài chính.

- Công an tỉnh, Sở Tài chính thẩm định dự toán của đơn vị, trình Thường trực Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh ủy, trình Trưởng Ban quản lý Quỹ quyết định.

 - Sau khi có quyết định của Trưởng Ban quản lý Quỹ, Ban quản lý Quỹ PCMT chuyển tiền cho đơn vị để thực hiện.

- Các đơn vị thực hiện việc hỗ trợ cho thân nhân những người hy sinh, những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đúng quy định, đối tượng.

Điều 15. Trích thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, điều tra, khám phá, thụ lý vụ án đối với các vụ án lớn, tốn nhiều thời gian, công sức nhưng không thu được tang vật, tiền bạc
- Thủ trưởng cơ quan điều tra được quyết định trích từ nguồn tạm ứng từ Quỹ PCMT thưởng cho các cá nhân có công tố giác, hợp tác với cơ quan điều tra trong việc khám phá, điều tra các vụ án mới với mức theo quy định của UBND tỉnh quy định tại Quy chế này.

- Hàng quý, năm các đơn vị báo cáo việc chi thưởng với cơ quan Công an tỉnh các nội dung sau:

+ Số tiền thưởng đã chi cho các vụ án.

+ Số tiền được trích để thưởng từ các vụ án.

+ Số tiền thưởng đề nghị được Quỹ hỗ trợ.

- Giám đốc Công an tỉnh tổng hợp đề nghị của các đơn vị, thẩm định trình Trưởng Ban quản lý Quỹ chi thưởng từ Quỹ PCMT cho các đơn vị.

- Căn cứ quyết định của Trưởng Ban quản lý Quỹ, Ban quản lý Quỹ PCMT chuyển tiền cho các đơn vị để chi thưởng và tạm ứng chi thưởng quý sau.

Điều 16. Chi hỗ trợ hoạt động cai nghiện, sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa phương

1. Chi hỗ trợ hoạt động cai nghiện, sau cai nghiện
- UBND huyện, thành phố; các đơn vị lập dự toán gửi Ban Quản lý Quỹ PCMT đồng gửi cơ quan Thường trực Quỹ: Công an tỉnh, Sở Tài chính.

- Sở Tài chính, Công an tỉnh thẩm định trình Trưởng Ban quản lý Quỹ quyết định hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý.

- Sau khi có quyết định của Trưởng Ban quản lý Quỹ, Ban quản lý Quỹ chuyển tiền cho các huyện, thành phố; các đơn vị.

-  Các huyện, thành phố; đơn vị thực hiện chi trả theo quy định hiện hành.

2. Chi hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý cai nghiện tại Trung tâm, cơ sở y tế, gia đình, cộng đồng, điểm tập trung
- UBND huyện, thành phố lập dự toán gửi Ban quản lý Quỹ PCMT đồng gửi cơ quan Thường trực Quỹ: Công an tỉnh, Sở Tài chính.

- Sở Tài chính, Công an tỉnh thẩm định trình Trưởng Ban quản lý Quỹ quyết định hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý.

- Sau khi có quyết định của Trưởng Ban quản lý Quỹ, Ban quản lý Quỹ chuyển tiền cho các huyện, thành phố; các đơn vị.

3. Chương trình hỗ trợ đào tạo, dạy nghề giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý
- Đối với dự án đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm dưới 500 triệu:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định dự án trình Trưởng Ban quản lý Quỹ, đồng gửi Công an tỉnh, Sở Tài chính.

+ Sau khi có quyết định của Trưởng Ban, Ban Quản lý Quỹ chuyển tiền cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

 - Đối với dự án đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm trên 500 triệu:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án trình Trưởng Ban quản lý Quỹ, đồng gửi Công an tỉnh, Sở Tài chính.

+ Sau khi có quyết định của Trưởng Ban, Ban Quản lý Quỹ chuyển tiền cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

Điều 17. Chi hỗ trợ công tác xóa bỏ và thay thế cây có chất ma túy trên địa bàn
- UBND huyện, thành phố, các đơn vị lập dự toán đề nghị hỗ trợ từ Quỹ PCMT cho công tác xóa bỏ và thay thế cây có chất ma túy trên địa bàn gửi Công an tỉnh.

- Công an tỉnh căn cứ vào nguồn Quỹ PCMT, thẩm định dự toán, tổng hợp trình Trưởng Ban quản lý Quỹ quyết định hỗ trợ cho các đơn vị.

- Sau khi có quyết định của Trưởng Ban quản lý Quỹ, Ban Quản lý Quỹ PCMT chuyển kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện.

 Điều 18. Chi hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch hành động; tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn các địa phương
- UBND huyện, thành phố, các đơn vị lập dự toán gửi Ban Quản lý Quỹ PCMT đồng gửi cơ quan Thường trực Quỹ: Công an tỉnh, Sở Tài chính.

- Sở Tài chính, Công an tỉnh thẩm định trình Trưởng Ban quản lý Quỹ quyết định hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý.

- Sau khi có quyết định của Trưởng Ban quản lý Quỹ, Ban quản lý Quỹ chuyển tiền cho các huyện, thành phố, các đơn vị.

-  Các huyện, thành phố, đơn vị thực hiện chi trả theo quy định hiện hành.
Điều 19. Chi hỗ trợ đến bù, trợ cấp thiệt hại theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ
- Cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù, trợ cấp lập dự toán chi đền bù, trợ cấp gửi Công an tỉnh (kèm theo thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ).

- Công an tỉnh thẩm định dự toán, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ chi đền bù, trợ cấp.

- Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Ban Quản lý Quỹ PCMT chuyển kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm giải quyết đền bù, trợ cấp để thực hiện chi trả tiền đền bù, trợ cấp cho đối tượng được hưởng.

 Điều 20. Hỗ trợ việc thưởng bằng tiền theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc địa phương cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ
- Mức thưởng cao nhất không quá 500.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000 đồng đối với tập thể.

- Các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy theo điểm điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ, được Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện, thành phố khen thưởng. 

Điều 21. Trường hợp Quỹ PCMT không đủ để thực hiện chi cho các nội dung trên thì Công an tỉnh, Sở Tài chính báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định bổ sung cho Quỹ PCMT từ nguồn ngân sách tỉnh ngoài dự toán đã giao hàng năm.

Điều 22. Kế toán, quyết toán kinh phí Quỹ PCMT
a) Các cơ quan, đơn vị được cấp phát kinh phí từ Quỹ PCMT thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành và được kế toán theo dõi chi tiết riêng.

b) Các khoản chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân tham gia khám phá, thụ lý, điều tra vụ án do thủ trưởng cơ quan điều tra quyết định chi và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

c) Các đơn vị được cấp phát kinh phí từ Quỹ PCMT phải thực hiện báo cáo, quyết toán kinh phí với Ban Quản lý Quỹ PCMT, Công an tỉnh định kỳ hàng quý, năm theo quy định chế độ kế toán.

d) Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chuyển tiền từ Quỹ PCMT cho các đơn vị theo quyết định của UBND tỉnh và uỷ nhiệm chi của Ban Quản lý Quỹ PCMT.

đ) Ban Quản lý Quỹ PCMT (thường trực là Công an tỉnh) có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán việc sử dụng kinh phí được cấp phát từ Quỹ PCMT, trường hợp chi sai mục đích phải xuất toán thu hồi về Quỹ.

e) Hàng quý, năm Ban Quản lý Quỹ PCMT có trách nhiệm báo cáo việc thu, chi từ Quỹ; tình hình sử dụng kinh phí được cấp phát từ Quỹ PCMT của các đơn vị với Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Công an tỉnh, Sở Tài chính, các thành viên Ban Quản lý Quỹ PCMT địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Công an tỉnh để xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét giải quyết kịp thời./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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